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PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 16 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. ĐỌC HIỂU:  

* Đọc bài văn sau và làm theo yêu cầu: 

Cánh đồng của bố 

      Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi 
khóc, bố thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng 
đang khóc của tôi, bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một 
đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ 
của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố 
đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được 
nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố. 

 

Theo Nguyễn Ngọc Thuần 
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Bố vẫn nhớ mãi ngày nào? 
 

A. Ngày bạn nhỏ trong đoạn văn khóc.         B. Ngày bạn nhỏ chào đời. 

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng. 

Câu 2: Khi nghe tiếng bạn nhỏ khóc, người bố đã làm gì? 
 

A. Người bố đã thốt lên sung sướng.             B. Người bố đã khóc vì sung sướng. 
 

C. Người bố đã áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của bạn nhỏ. 
 

Câu 3: Ban đêm người bố đã thức để làm gì? 
 

A. Làm ruộng     B. Để canh chừng bạn nhỏ ngủ     C. Để được nhìn thấy bạn nhỏ ngủ 
 

Câu 4: Vì sao bố bạn nhỏ phải đi nhẹ chân? 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

II. LUYỆN TẬP:  

Câu 5: Viết câu văn để: 
 

a. Nói về tình cảm cha mẹ dành cho con cái: 
 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Nói về tình cảm con cái dành cho cha mẹ: 

………………………………………………………………………………………….



 

Câu 6: Đặt câu nói về nội dung mỗi tranh: 
 

 
 
 

…………………………………………     ………………………………………… 

 
 

 

…………………………………………      ………………………………………… 
 
Câu 7: Viết tiếp 5 từ vào chỗ chấm: 

 

a. Từ ngữ chỉ tình cảm bố mẹ dành cho con: yêu thương, ……………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Từ ngữ chỉ tình cảm con cái dành cho cha mẹ: biết ơn, …………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thành câu: 
 

(phụng dưỡng, con cái, nhường nhịn, bảo ban) 
 

a. ……………………….cần hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 

b. Anh em trong gia đình phải ……………………….nhau. 

c. Cha mẹ ………………… con cái. 

d. Con cái có trách nhiệm ………………… cha mẹ khi về già. 
 
Câu 9: Gạch dưới những từ chỉ người trong họ nội: 

 

ông nội, bác, cậu, mợ, chú, thím, dì, cô, bà nội. 
 

 
Câu 10: Gạch dưới những từ chỉ người trong họ ngoại: 

 

ông ngoại, bác, cậu, mợ, chú, thím, dì, cô, bà ngoại. 
 


